I. NHÂN VẬT LỊCH SỬ

1. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam và bạn bè quốc tế . - H.: Văn hóa thông tin, 2013 . - 453 tr.; 27 cm.
     Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các bài viết của các tác giả Việt Nam và nước ngoài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được chia làm 2 phần: 1/ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam và bạn bè quốc tế; 2/ Vị tướng vĩ đại nhất của một thế hệ vĩ đại nhất "...Đại tướng Võ Nguyên Giáp là anh cả..."

     Từ khóa: Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Võ Nguyên Giáp 

Kí hiệu kho : VL..VL2109 
2. Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Chân dung một huyền thoại/ Nhiều tác giả . - Đồng Nai: Nxb Đồng Nai, 2013 . - 496 tr.; 27 cm.
     Tóm tắt: Cuốn sách nhấn mạnh khía cạnh nhân văn về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và đặc biệt là tình cảm của bạn bè quốc tế và toàn dân, toàn quân Việt Nam dành cho Đại tướng. 

     Từ khóa: Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Võ Nguyên Giáp 

Kí hiệu kho : VL..VL2110 

II. TÂM LÝ 
3. 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học. Tập 1 / Tranh: Đậu Quyên ; S.t. lời: Nguyên Anh . - Gia Lai ; H. : Hồng Bàng ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2012 . - 55tr. : tranh màu ; 21cm
     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các tình huống cụ thể, đề cập đến các kĩ năng cần thiết và bổ ích, giúp các em học sinh ở bậc tiểu học phát triển, nuôi dưỡng những giá trị sống nền tảng và hình thành lối sống tích cực... 
     Từ khóa: Giáo dục kĩ năng sống; Học sinh tiểu học 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4352 
4. 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học. Tập 2 / Tranh: Đậu Quyên ; S.t. lời: Nguyên Anh . - Gia Lai ; H. : Hồng Bàng ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2012 . - 55tr. : tranh màu ; 21cm
     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các tình huống cụ thể, đề cập đến các kĩ năng cần thiết và bổ ích, giúp các em học sinh ở bậc tiểu học phát triển, nuôi dưỡng những giá trị sống nền tảng và hình thành lối sống tích cực... 
     Từ khóa: Giáo dục kĩ năng sống; Học sinh tiểu học 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4353 
5. 78 bài học suy nghĩ tích cực để thành công dành cho học sinh thiên tài . - H.: Văn hóa - thông tin, 2013 . - 255 tr.
     Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra các câu chuyện tình huống, các câu danh ngôn của những người nổi tiếng, giúp học sinh nhận ra được những phẩm chất cần có trong cuộc sống, những cách suy nghĩ và tư duy để thành công.
     Từ khóa: Giáo dục kỹ năng sống; Suy nghĩ tích cực; Học sinh thiên tài 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4356 
6. 85 tình huống trao đổi giữa phụ huynh và giáo viên mầm non/ Đới Hiểu Huyên (ch.b); Người dịch: Huyền Thi . - H.: Văn hóa - thông tin, 2013 . - 274 tr.
     Tóm tắt: Cuốn sách gồm 7 chương, là những câu chuyện khác nhau từ 7 khía cạnh: tìm hiểu giáo viên, tìm hiểu trẻ nhỏ, tìm hiểu phụ huynh, nguyên tắc cơ bản trao đổi với giáo viên, những tình huống trao đổi khác nhau, vấn đề giáo viên thấy cần trao đổi nhất, vấn đề phụ huynh thấy cần trao đổi nhất. 
 Từ khóa: Giáo dục mầm non; Giáo viên mầm non; Phụ huynh 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4358 
7. Bản đồ tư duy cho trẻ thông minh - Bí quyết học giỏi ở trường / Tony Buzan ; Hoài Nguyên biên dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2013 . - 117tr. : hình vẽ ; 26cm
     Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn cách lập bản đồ tư duy, tác dụng của bản đồ tư duy, ứng dụng bản đồ tư duy vào các môn học cũng như trong các bài kiểm tra, các kì thi và hoạt động khác.
     Từ khóa: Bản đồ tư duy; Phương pháp giảng dạy; Trẻ em; Tư duy 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4359 
8. Bản đồ tư duy cho trẻ thông minh - Các kỹ năng học giỏi / Tony Buzan ; Hoài Nguyên biên dịch  . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2013 . - 117tr. : hình vẽ ; 26cm
     Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn trẻ làm quen với bản đồ tư duy, cách thức lập một bản đồ tư duy, ứng dụng bản đồ tư duy vào các môn học, phương pháp giải toả căng thẳng cũng như làm bài thi dựa vào bản đồ tư duy. 
     Từ khóa: Phương pháp giảng dạy; Bản đồ tư duy; Trẻ em; Tư duy 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4360 
9. Bản đồ tư duy cho trẻ thông minh - Tăng cường trí nhớ và khả năng tập trung / Tony Buzan ; Hoài Nguyên biên dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2013 . - 117tr. : minh hoạ ; 26cm
     Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn trẻ làm quen với bản đồ tư duy, cách ghi nhớ lâu mọi điều; tiếp thu các thông tin, số liệu và công thức; tăng cường khả năng tập trung và niềm yêu thích học tập; nhớ được tên, các sự kiện và lời thoại cho một vai diễn... 
     Từ khóa: Bản đồ tư duy; Khả năng tư duy; Trẻ em; Trí nhớ 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4361 
10. Bí ẩn tuổi thơ/ Maria Montessori . - H.: Tri thức, 2013 . - 380 tr.
     Tóm tắt: Cuốn sách trình bày các nguyên tắc mấu chốt của triết lí Montessori, đưa ra bằng chứng khoa học và tâm lí cần thiết để đưa trẻ thơ vào vị trí của một nguồn lực được khảo sát và kính trọng.
     Từ khóa: Phương pháp giáo dục Montessori; Triết lí Montessori
Kí hiệu kho : Vv..Vv4330 
11. Cùng con trải qua ba năm cấp ba/ Lưu Xưng Liên . - H.: Lao động - xã hội, 2013 . - 295 tr.

     Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến những vấn đề, tình huống mà con trẻ ở lứa tuổi cấp ba thường xuyên gặp phải, chia sẻ những ghi nhận, cảm xúc của tác giả về giáo dục gia đình trong khoảng thời gian này của con trẻ. 

     Từ khóa: Giáo dục gia đình ; Học sinh phổ thông
Kí hiệu kho : Vv..Vv4350-51 

12. Dạy con kiểu Pháp: Trẻ em Pháp không ném thức ăn/ Druckerman, Pamela; Xuân Chi - Thanh Huyền dịch . - H.: Lao động Xã hội; 2013 . - 258 tr; 21 cm.

     Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra các câu chuyện tình huống, trình bày các phương pháp giáo dục trẻ theo cách giáo dục của người Pháp, đặc biệt là rèn luyện trẻ trở nên tự lập: để trẻ ngủ một mình, giúp trẻ ăn uống một cách vui vẻ, hướng dẫn trẻ thực hiện tốt các khuôn phép cha mẹ đặt ra, giúp trẻ kiểm soát bản thân... 

     Từ khóa: Giáo dục gia đình; Nuôi dạy trẻ 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4320 

13. Nuôi dạy con kiểu Nhật Bản/ Akehashi Daiji ; Minh hoạ: Ohta Tomoko ; Dịch: Thu Hằng, Minh Huệ ; Song Tâm Quyên h.đ. . - In lần thứ 2 . - H. : Phụ nữ, 2013 . - 179tr. : tranh vẽ ; 21cm

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu một số bí quyết trong nuôi dạy con theo kiểu Nhật Bản nhằm giúp trẻ có thể phát huy hết ưu điểm của mình để trở thành đứa trẻ tự tin, vui vẻ. 

     Từ khóa: Giáo dục gia đình; Nuôi dạy trẻ; Nhật Bản 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4333-34

14. Phương pháp học tốt hơn trường học tốt/ Thư Đức Sơ . - H.: Văn hóa thông tin, 2013 . - 163 tr.

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu phương pháp giáo dục "liên kết hỗ trợ tự học" giúp học sinh giảm áp lực học tập và đạt hiệu quả cao; được chia thành các phần: phương pháp "mài sắt nên kim"; bồi dưỡng sự tự tin cho trẻ; bồi dưỡng khả năng tự chủ cho trẻ; học thế nào để đạt hiệu quả cao nhất... 

      Từ khóa: Phương pháp giáo dục; Phương pháp học tập; Tự học
Kí hiệu kho : Vv..Vv4357 

15. Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống/ Trần Đình Hoành  . - In lần thứ 4 . - H. : Phụ nữ, 2013 . - 361tr. : ảnh ; 23cm

     Tóm tắt: Cuốn sách gồm những bài viết nhằm giúp cho các bạn trẻ có những suy nghĩ và tư duy tích cực trong công việc, cũng như trong cuôc sống giúp họ có thể thành công hơn nữa trong cuộc đời. 

     Từ khóa: Bí quyết thành công; Tâm lí học ứng dụng; Tư duy 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4346-47 

III. GIÁO DỤC 
16. American education/ Joel Spring . - 9th ed . - Boston... : McGraw - Hill, 2010 . - XII, 307tr.; 25cm

     Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu các nhân tố xã hội, chính trị và bình đẳng trong nền giáo dục Mỹ; các vấn đề về quyền hạn và kiểm soát nền giáo dục cũng như các vấn đề liên quan đến thu nhập, tầng lớp xã hội và chủng tộc; các vấn đề về giảng dạy trong hệ thống giáo dục. 

     Từ khóa: Chính trị; Politics; Giáo dục; Education; Xã hội; Society; United State; Hoa Kỳ 

Kí hiệu kho : Av..Av1475
17. Bồi dưỡng kỹ năng cho tổ trưởng chuyên môn các cấp/ Bích Dung & nhóm tác giả . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 155 tr.
     Tóm tắt: Cuốn sách gồm các nội dung chính: những vấn đề chung về quản lý tổ chuyên môn trong trường học; xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn; tổ trưởng chuyên môn với công tác quản lý hoạt động dạy học của trường trung học; tổ trưởng chuyên môn với nhiệm vụ quản lý phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trường trung học. 
     Từ khóa: Tổ trưởng chuyên môn; Tổ chuyên môn; Quản lý dạy học
Kí hiệu kho : VL..VL2083 
18. Classroom assessment/ Peter W. Airasian . - 6th ed. . - Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2008 . - xxv, 412 p. : phot., tab. ; 24 cm
     Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những đánh giá về vấn đề giáo dục, kiểm tra và các biện pháp giáo dục và một số các thành tựu giáo dục được tiêu chuẩn hoá ở Mỹ. 
     Từ khóa: Giáo dục; Education; Đánh giá; Assessment; Classroom assessment; Đánh giá lớp học 
Kí hiệu kho : Av..Av1476 
19. Critical issues in education: Dialogues and dialectics/ Jack L. Nelson, Stuart B. Palonsky, Mary Rose McCarthy ; Foreword: Nel Noddings . - New York : McGraw Hill Higher Education, 2010 . - xix, 491 p. : ill. ; 24 cm
     Tóm tắt: Cuốn sách đánh giá, phê bình về các vấn đề trong giáo dục ở Mỹ như: Các vấn đề về công lý và quyền bình đẳng trong trường học; Những vấn đề trong việc giảng dạy, cung cấp tri thức cho học sinh; cách tổ chức và điều hành, quản lý trường học. 
     Từ khóa: Giáo dục; Education; Giảng dạy; Teaching; Educational evaluation; Đánh giá giáo dục; Critical thinking; Tư duy phản biện 
Kí hiệu kho : Av..Av1472-73 
20. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo: Bộ kỹ năng toàn tập dành cho sinh viên và giáo viên mầm non/ Lê Bích Ngọc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
     Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho sinh viên và giáo viên mầm non những kiến thức về giáo dục kĩ năng sống, bao gồm 3 phần: 1/ Kĩ năng sống ở trẻ mẫu giáo; 2/ Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo; 3/ Trò chơi và hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho trẻ mẫu giáo. 
     Từ khóa: Giáo dục kĩ năng sống; Giáo dục mầm non; Trẻ mẫu giáo 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4332
21. Giáo trình phương pháp nghiên cứu tâm lý học: Dùng cho đào tạo cử nhân tâm lý học/ Hoàng Mộc Lan . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 . - 334tr. : bảng, sơ đồ; 24cm
     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về phương pháp luận và tiến trình nghiên cứu tâm lý học. Xây dựng cơ sở lí luận và lựa chọn khách thể nghiên cứu; các phương pháp nghiên cứu tâm lý học; trình bày về các loại đo lường và phương pháp xử lý, phân tích thống kê thông dụng nhất trong các nghiên cứu tâm lý học 
     Từ khóa: Tâm lí học; Phương pháp nghiên cứu; Giáo trình 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4342-43 
22. Kinh nghiệm quốc tế về quản lý nghiên cứu khoa học trong các cơ sở giáo dục đại học: Tổng luận/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trung tâm Thông tin - Thư viện . - H., 2012 . - 36 tr.
     Tóm tắt: Tài liệu nghiên cứu những thách thức trong nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học, kinh nghiệm của Đức và Malaysia trong vấn đề này, từ đó đề xuất khuyến nghị đối với Việt Nam. 
     Từ khóa: Nghiên cứu khoa học; Quản lý nghiên cứu khoa học; Giáo dục đại học; Cơ sở giáo dục đại học 
Kí hiệu kho : VL..VL2091-92 
23. Kỷ yếu Diễn đàn Việt Nam: Học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập . - H., 2013 . - 499 tr.
     Tóm tắt: Kỷ yếu tập hợp 37 bài viết của 45 nhà nghiên cứu và chuyên gia giáo dục được trình bày trong "Diễn đàn Việt Nam: Học tập suốt đời - Xây dựng xã hội học tập". Các bài viết trao đổi ý tưởng, tri thức và kinh nghiệm về học tập suốt đời, đề xuất những kiến nghị đối với Việt Nam trong quá trình xây dựng chiến lược "Xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020". 
     Từ khóa: Học tập suốt đời; Xã hội học tập 
Kí hiệu kho : VL..VL2087-88 
24. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế = Manpower Training In the Course of Economic Development and International Integration"/ Trần Thị Thái Hà, Trần Văn Hùng (ch.b) . - H.: Thế giới, 2013 . - 503 tr.
     Tóm tắt: Kỷ yếu tập hợp các bài viết tham gia hội thảo "Đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế" với nội dung tập trung vào 4 vấn đề chính liên quan đến phát triển nhân lực: 1/ Nhu cầu về nhân lực có trình độ đáp ứng quá trình hội nhập và phát triển kinh tế; 2/ Đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế; 3/ Các giải pháp và chính sách đào tạo nhân lực trong bối cảnh hội nhập và phát triển kinh tế; 4/ Dự báo và quy hoạch phát triển nhân lực. 
     Từ khóa: Đào tạo nhân lực; Nguồn nhân lực; Đào tạo nguồn nhân lực 
Kí hiệu kho : VL..VL2085-86 
25. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Nghiên cứu và thực nghiệm khoa học giáo dục"/ Trung tâm Công nghệ Giáo dục - Trường PTCS Thực nghiệm . - H., 2013 . - 184 tr. + phụ lục
     Tóm tắt: Kỷ yếu tập hợp các bài viết của Hội thảo "Nghiên cứu và thực nghiệm Khoa học Giáo dục", trình bày kết quả nghiên cứu và thực nghiệm trong nghiên cứu kế thừa, phát triển Công nghệ giáo dục và trong triển khai Thực nghiệm Khoa học giáo dục.
     Từ khóa: Công nghệ giáo dục; Thực nghiệm khoa học giáo dục 
Kí hiệu kho : VL..VL2084 
26. Kỷ yếu Hội thảo khoa học năm 2013 của Nghiên cứu sinh. Tập 1/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam . - H., 2013 . - 486 tr.
     Tóm tắt: Kỷ yếu tập hợp 36 bài viết của các nghiên cứu sinh chuyên ngành Quản lý giáo dục tại Hội thảo khoa học năm 2013 của nghiên cứu sinh, tập trung vào các vấn đề của quản lý giáo dục như: quản lý chất lượng đào tạo, quản lý bồi dưỡng cán bộ, quản lý phát triển chương trình, ... 
     Từ khóa: 2013; Kỷ yếu; Nghiên cứu sinh; Quản lý giáo dục 
Kí hiệu kho : VL..VL2107 
27. Kỷ yếu Hội thảo khoa học năm 2013 của Nghiên cứu sinh. Tập 2/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam . - H., 2013 . - 247 tr
     Tóm tắt: Kỷ yếu tập hợp 22 bài viết tại Hội thảo Nghiên cứu khoa học của Nghiên cứu sinh năm 2013 thuộc các chuyên ngành lý luận và lịch sử giáo dục; lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; tâm lý học chuyên ngành. 
     Từ khóa: 2013; Lý luận và lịch sử giáo dục; Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn; Nghiên cứu khoa học; Nghiên cứu sinh; Tâm lý học chuyên ngành 
Kí hiệu kho : VL..VL2108 
28. Kỹ năng và các tình huống ứng xử sư phạm : Dành cho giáo viên mầm non / Trần Văn Tính. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 . - 166tr. : ảnh ; 21cm
     Tóm tắt: Cuốn sách trình bày đặc điểm phát triển tâm sinh lý lứa tuổi mầm non. Những vấn đề chung về kỹ năng và tình huống ứng xử sư phạm trong giáo dục mầm non. Giới thiệu một số tình huống ứng xử sư phạm trong giáo dục mầm non. 
     Từ khóa: Giáo viên mẫu giáo; Tình huống sư phạm; Ứng xử sư phạm 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4335 
29. Kỹ năng và các tình huống ứng xử sư phạm : Dành cho giáo viên tiểu học / Trần Văn Tính . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 140tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Cuốn sách trình bày đặc điểm phát triển tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học. Những vấn đề chung về kỹ năng và tình huống ứng xử sư phạm trong giáo dục học sinh tiểu học. Các tình huống ứng xử sư phạm trong giáo dục tiểu học và mối quan hệ giáo viên - học sinh. 
     Từ khóa: Giáo viên tiểu học; Tình huống sư phạm; Ứng xử sư phạm 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4336-37 
30. Kỹ năng và các tình huống ứng xử sư phạm : Dành cho giáo viên trung học phổ thông / Trần Văn Tính . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012 . - 218tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Cuốn sách trình bày đặc điểm phát triển tâm sinh lý lứa tuổi học sinh trung học phổ thông. Những vấn đề chung về kỹ năng và tình huống ứng xử sư phạm trong giáo dục sinh trung học phổ thông. Giới thiệu một số tình huống ứng xử sư phạm trong mối quan hệ giáo viên - học sinh, giáo viên - phụ huynh. 
     Từ khóa: Giáo viên trung học phổ thông; Tình huống sư phạm; Ứng xử sư phạm
Kí hiệu kho : Vv..Vv4340-41
31. Kỹ năng và các tình huống ứng xử sư phạm : Dành cho giáo viên trung học cơ sở / Trần Văn Tính . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 158tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Cuốn sách trình bày đặc điểm phát triển tâm sinh lý lứa tuổi học sinh trung học cơ sở. Những vấn đề chung về kỹ năng và tình huống ứng xử sư phạm trong giáo dục sinh trung học cơ sở. Giới thiệu một số tình huống ứng xử sư phạm trong giáo dục độ tuổi này. 
     Từ khóa: Giáo viên trung học cơ sở; Tình huống sư phạm; Ứng xử sư phạm 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4338-39 
32. Nghiệp vụ sư phạm hiện đại. Tập 2/ Hồ Ngọc Đại . - H.: Đại học Sư phạm, 2013 . - 503 tr.
     Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những tài liệu đã công bố trên cơ sở tổng kết, phân tích, hướng dẫn về công nghệ giáo dục của tác giả. Tập 2 gồm các phần: giải pháp giáo dục; giáo dục tiểu học đầu thế kỉ XXI; bài học là gì.
     Từ khóa: Công nghệ giáo dục; Nghiệm vụ sư phạm; Sư phạm hiện đại 
Kí hiệu kho : VL..VL2106 
33. Nghiệp vụ sư phạm hiện đại. Tập 1/ Hồ Ngọc Đại . - H.: Đại học Sư phạm, 2013 . - 503 tr.
     Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những tài liệu đã công bố trên cơ sở tổng kết, phân tích, hướng dẫn về công nghệ giáo dục của tác giả. Tập 2 gồm các phần: nghiệp vụ sư phạm; kính gửi các bậc cha mẹ; tâm lý học dạy học; công nghệ giáo dục. 
     Từ khóa: Nghiệp vụ sư phạm; Công nghệ giáo dục; Sư phạm hiện đại 
Kí hiệu kho : VL..VL2105 
34. Phân cấp quản lí giáo dục và ý nghĩa đối với quản trị: những khác biệt của bốn nền kinh tế công nghiệp mới nổi ở châu Á : Tổng luận/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trung tâm Thông tin - Thư viện . - H., 2012 . - 33 tr.
     Tóm tắt: Tài liệu đề cập đến các sáng kiến chính sách nhằm đánh giá và phân tích tầm quan trọng của phân cấp quản lý giáo dục giữa hai phe đối nhau của bốn nền công nghiệp mới nổi tại Đông Á là Hồng Koong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan.
     Từ khóa: Phân cấp quản lí; Quản lí giáo dục; Phân cấp quản lí giáo dục
Kí hiệu kho : VL..VL2093-94 
35. Phương pháp dạy học tiếng Việt nhìn từ tiểu học / Hoàng Hoà Bình; Nguyễn Minh Thuyết . - H. : Giáo dục, 2012 . - 431tr. : minh hoạ ; 24cm
     Tóm tắt: Cuốn sách đánh giá vai trò của môn tiếng Việt trong chương trình giáo dục phổ thông; trình bày về phương pháp dạy học và phương pháp dạy học tiếng Việt; giới thiệu quy trình áp dụng các phương pháp dạy học để hình thành kiến thức và rèn kỹ năng nói, nghe, đọc, viết kèm một số bài soạn minh hoạ dạy học tiếng Việt ở tiểu học... 
     Từ khóa: Phương pháp giảng dạy; Tiếng Việt; Tiểu học 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4355 
36. Sư phạm tương tác - một tiếp cận khoa học thần kinh về học và dạy / Madeleine Roy, Jean-Marc Denommé ; Dịch: Trịnh Văn Minh... ; Nguyễn Thị Mỹ Lộc h.đ. . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 . - 296tr. ; 21cm
     Tóm tắt: Cuốn sách trình bày cách tiếp cận khoa học thần kinh nhận thức trường học và dạy dựa trên sự vận hành năng động của hệ thần kinh trong quá trình tiếp thu và xử lí thông tin với cách tiếp cận về mối tương tác giữa 3 tác nhân chính là người học, người dạy và môi trường. 
     Từ khóa: Sư phạm tương tác; Phương pháp giảng dạy 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4331 
37. Sự phát triển thể chất trẻ em/ Phan Thị Ngọc Yến; Hồ Thị Thanh Tâm . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 210 tr.
     Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp tri thức cơ bản về sự phát triển thể chất của cơ thể trẻ em, nghiên cứu quá trình phát triển các chỉ số thể chất diễn ra trong cơ thể trẻ em ở lứa tuổi mầm non cụ thể như: máu và bạch huyết, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ bài tiết, trao đổi chất và năng lượng, hệ sinh dục, các tuyến nội tiết, sinh lí vận động, hệ thần kinh, cơ quan phân tích và sinh lí hoạt động thần kinh cấp cao ở trẻ em. 
     Từ khóa: Tâm sinh lí; Tuổi mẫu giáo; Trẻ mẫu giáo; Phát triển thể chất 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4328-29 

38. Taking sides: Clashing views on controversial issues in science technology, and society/ Ed.: Thomas A. Easton . - 8th ed. . - Boston, :McGraw-hill, 2009 . - 444 tr.
     Tóm tắt: Cuốn sách trình bày những quan điểm tranh luận về khoa học và công nghệ dưới góc độ xã hội: Vấn đề môi trường; Vấn đề công nghệ; Rủi ro trong kinh doanh; Đạo đức nghề nghiệp 
     Từ khóa: Khoa học; Science; Technology; Công nghệ; Xã hội; Society 
Kí hiệu kho : Av..Av1474 
39. Tâm lí học sáng tạo/ Huỳnh Văn Sơn . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 359 tr.
     Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra khái quát chung về khoa học sáng tác và tâm lí học sáng tạo, bản chất của sự sáng tạo trong tâm lí học, các vấn đề tâm lí học trong hoạt động sáng tạo, nhân cách sáng tạo và sự phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh, tâm lí học sáng tạo và cuộc sống. 
     Từ khóa: Tâm lí học sáng tạo

Kí hiệu kho : Vv..Vv4344 
40. Tâm lý học giáo dục/ Phạm Thành Nghị . - Tái bản lần 1 có sửa chữa bổ sung . - H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013 . - 279 tr.
     Tóm tắt: Cuốn sách trình bày các vấn đề của tâm lý học giáo dục, nhấn mạnh sự khác biệt trong tiếp cận dạy học theo định hướng người thầy và tiếp cận dạy học theo định hướng người dạy. 
     Từ khóa: Tâm lý học giáo dục 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4345 
41. Thông tin giáo dục quốc tế số 10/ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Trung tâm Thông tin - Thư viện . - H., 2013 . - 40 tr.
     Tóm tắt: Tài liệu trình bày các vấn đề liên quan đến xã hội học tập: từ hệ thống giáo dục đến xã hội học tập; biến đổi khí hậu trong giáo dục; xây dựng nền tảng kiến thức mới về học tập; những dấu hiệu sớm của xã hội học tập; xây dựng xã hội học tập. 
     Từ khóa: Xã hội học tập; Xây dựng xã hội học tập; Thông tin giáo dục
Kí hiệu kho : VL..VL2103-04 
42. Trò chơi phát triển tư duy cho trẻ từ 3-6 tuổi/ Trần Thị Ngọc Trâm . - Tái bản lần thứ hai . - H.: Giáo dục Việt Nam, 2013 . - 95 tr.; 24 cm.
     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu  những vấn đề lí luận và cách thiết kế, sử dụng hệ thống trò chơi học tập nhằm phát triển khả năng khái quát hoá của trẻ mẫu giáo. 
     Từ khóa: Giáo dục mẫu giáo; Phương pháp giảng dạy; Trò chơi; Tư duy; Sách giáo viên 
Kí hiệu kho : Vv..Vv4354 
43. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và vận dụng vào đào tạo đại học hiện nay: Sách chuyên khảo/ Hoàng Anh  . - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013 . - 219 tr.
     Tóm tắt: Cuốn sách trình bày nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục; phân tích nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục; đề xuất một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục vào nâng cao chất lượng đào tạo đai học hiện nay. 
     Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục đại học; Đào tạo đại học; Tư tưởng giáo dục
Kí hiệu kho : Vv..Vv4348-49 
3.1 ĐỀ TÀI KHOA HỌC 

44. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông: Báo cáo tổng kết đề tài độc lập cấp Nhà nước/ Nguyễn Thị Bình . - H., 2013 . - 148 tr.

     Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, thực trạng công tác đào tạo giáo viên và xác định các yêu cầu về phẩm chất nhân cách, năng lực nghề nghiệp đối với người giáo viên trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế, đề xuất quan điểm, nguyên tắc và giải pháp mang tính cải cách công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ giáo viên các cấp của giáo dục phổ thông nhằm đón đầu cuộc cải cách chương trình giáo dục phổ thông thực hiện sau 2015. 

     Từ khóa: Đào tạo giáo viên; Bồi dưỡng giáo viên; Giáo viên phổ thông 

Kí hiệu kho : NC..NC2226 

45. Nghiên cứu lí thuyết đa trí tuệ (đa trí thông minh) (multiple intelligences) và khả năng ứng dụng vào giáo dục tiểu học: Báo cáo tổng kết / Võ Thanh Hà . - H., 2013 . - 74 tr. + phụ lục
     Tóm tắt: Đề tài mô tả nội dung và đặc điểm của lí thuyết đa trí tuệ, mô tả sự ứng dụng của lí thuyết đa trí tuệ ở Mĩ và trên thế giới, đề xuất khả năng ứng dụng của thuyết đa trí tuệ vào giáo dục tiểu học ở Việt Nam. 

     Từ khóa: Lí thuyết đa trí tuệ; Đa trí tuệ; Đa trí thông minh; Giáo dục tiểu học 

Kí hiệu kho : NC..NC2224 

46. Nghiên cứu lý thuyết siêu nhận thức (metacognitive theory) và đề xuất khả năng ứng dụng trong giáo dục trung học: Báo cáo tổng kết/ Hồ Thị Hương . - H., 2013 . - 70 tr.

     Tóm tắt: Đề tài mô tả một số nội dung của lý thuyết siêu nhận thức từ đó đề xuất khả năng ứng dụng trong giáo dục cấp trung học phổ thông ở Việt Nam, đồng thời đưa ra một số phương pháp thúc đẩy siêu nhận thức. 

     Từ khóa: Giáo dục trung học; Lý thuyết siêu nhận thức; Metacognitive theory 

Kí hiệu kho : NC..NC2225 

47. Nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ: Báo cáo tổng kết / Lê Thị Tố Uyên . - H., 2013 . - 70 tr. + phụ lục

     Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu tổng quan về sự phát triển chuyên ngành giáo dục sửa tật ngôn ngữ ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam, so sánh chuyên ngành này ở Việt Nam với một số nước, làm cơ sở cho việc đề xuất định hướng nghiên cứu và phát triển chuyên ngành trong giáo dục đặc biệt ở Việt Nam. 

     Từ khóa: Giáo dục đặc biệt; Giáo dục sửa tật ngôn ngữ; Tật ngôn ngữ
Kí hiệu kho : NC..NC2229 

48. Nghiên cứu ứng dụng thang kiểm tra phát triển Kyoto tại Việt Nam: Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Đức Minh . - H., 2013 . - 90 tr. + phụ lục
     Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu cơ sở lí luận về các thang đo sự phát triển của trẻ em nói chung, trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt nói riêng; nghiên cứu Việt hóa thang K để có thể sử dụng tại Việt Nam; xây dựng quy trình thử nghiệm, thích ứng thang Kyoto tại Việt Nam; biên soạn tài liệu hướng dẫn sử dụng các items Việt hóa của thang K; đề xuất các khuyến nghị những vấn đề cần lưu ý và những việc cần thực hiện để có thể sử dụng thang K tại Việt Nam. 

Từ khóa: Thang kiểm tra phát triển Kyoto; Giáo dục đặc biệt 

Kí hiệu kho : NC..NC2228 

49. Nghiên cứu việc thể hiện quan điểm tích hợp trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên môn tìm hiểu xã hội cấp tiểu học của Singapore: Báo cáo tổng kết/ Nguyễn Hồng Liên . - H., 2013 . - 85 tr. + phụ lục

     Tóm tắt: Đề tài tìm hiểu việc thể hiện quan điểm tích hợp trong chương trình, sách giáo khoa, sách giáo viên môn Tìm hiểu xã hội cấp tiểu học của Singapore, từ đó đề xuất một số kiến nghị cho việc xây dựng chương trình, biên soạn sách giáo khoa và sách giáo viên các môn khoa học xã hội theo định hướng tích hợp ở cấp tiểu học của Việt Nam sau năm 2015. 

     Từ khóa: Quan điểm tích hợp; Chương trình; Sách giáo khoa; Sách giáo viên; Môn Tìm hiểu xã hội; Tiểu học; Singapore 

Kí hiệu kho : NC..NC2227 
3.2 LUẬN ÁN 
50. Cơ sở khoa học và giải pháp thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc: Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục/ Chử Thị Hải . - H., 2013 . - 183 tr. + phụ lục

     Tóm tắt: Luận án gồm 3 phần: 1. Cơ sở lý luận về thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng công lập và kinh nghiệm các nước; 2. Thực trạng thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính của các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc; 3. Giải pháp thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội trong quản lý tài chính đối với các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc. 

     Từ khóa: Quyền tự chủ; Trách nhiệm xã hội; Quản lý tài chính; Trường Cao đẳng; Tây Bắc 

Kí hiệu kho : H..H1411 

51. Đảm bảo chất lượng đào tạo của Trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ: Luận án tiến sĩ Quản lí giáo dục/ Ngô Phan Anh Tuấn . - H., 2013 . - 190 tr. + phụ lục

     Tóm tắt: Luận án xây dựng luận cứ, luận chứng khoa học về đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trung tâm dạy nghề công lập; khảo sát, đánh giá đúng thực trạng đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ; đề xuất các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ; khảo nghiệm tính thực tiễn và khả thi của các giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo ở các trung tâm dạy nghề công lập vùng Đông Nam Bộ. 

     Từ khóa: Đảm bảo chất lượng; Chất lượng đào tạo; Trung tâm dạy nghề công lập; Đông Nam Bộ 

Kí hiệu kho : H..H1413 

52. Một số biện pháp giúp học sinh các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục / Trần Ngọc Bích . - H., 2013 . - 145 tr. + phụ lục
     Tóm tắt: Luận án nghiên cứu thực tiễn sử dụng ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở Tiểu học, đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm giúp học sinh các lớp đầu cấp tiểu học sử dụng hiệu quả ngôn ngữ toán học. 

     Từ khóa: Ngôn ngữ toán học; Học sinh tiểu học; Phương pháp dạy học

Kí hiệu kho : H..H1410 

53. Quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục trung học cơ sở vùng Đông Nam Bộ: Luận án Tiến sĩ Quản lý giáo dục/ Hồ Cảnh Hạnh . - H., 2013 . - 184 tr. + phụ lục

     Tóm tắt: Luận án nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý đào tạo giáo viên THCS ở các trường sư phạm đáp ứng nhu cầu xã hội; đánh giá thực trạng quản lý đào tạo giáo viên THCS ở các trường sư phạm từ góc độ đáp ứng nhu cầu vùng Đông Nam Bộ; đề xuất quy trình quản lý đào tạo giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS vùng Đông Nam Bộ; đề xuất các gaiir pháp quản lý đào tạo giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục THCS của vùng Đông Nam Bộ. 

     Từ khóa: Quản lý đào tạo giáo viên; Giáo dục Trung học cơ sở; Nhu cầu giáo dục; Đông Nam Bộ 

Kí hiệu kho : H..H1412 

IV. THỐNG KÊ
54. Niên giám thống kê Việt Nam năm 2012 = Statistical yearbook of Vietnam 2012/ Tổng cục Thống kê . - H.: Thống kê, 2013 . - 900 tr., 21cm; 25 cm

      Tóm tắt: Niên giám bao gồm số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế - xã hội của cả nước, các vùng và địa phương năm 2012 theo các mặt: Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; Dân số và lao động; Tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; Đầu tư và xây dựng; Doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp; Thương mại và du lịch; Chỉ số giá; Giáo dục; Y tế, văn hóa, thể thao và mức sống dân cư. Bên cạnh đó, Niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. 

     Từ khóa: Niên giám thống kê; Thống kê; Việt Nam 

Kí hiệu kho : Vv..Vv4293-94 
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